	Ngày
	Tiết
	6A
	6B
	6C
	7A
	7B
	8A
	8B
	8C
	9A
	9B
	9C

	Thứ 2
	1
	CC - Phương
	CC - Ngà
	CC - Phụng
	CC - Minh
	CC - Thoa
	CC - Thuyết
	CC - Diu
	CC - Dùng
	CC - Phươnga
	CC - Nhung
	CC - Cúc

	
	2
	MT - Phương
	TD - Thuân
	CN - Phụng
	TOÁN - Thoa
	VĂN - Hạnh
	TD - Thuyết
	NN - Diu
	NN - Dùng
	NN - Phươnga
	VĂN - Nhung
	CN - Cúc

	
	3
	CN - Phương
	TOÁN - Ngà
	NN - Diu
	TOÁN - Thoa
	TIN - Minh
	SINH - Cúc
	TD - Thuyết
	TOÁN - Hùng
	CN - Thuân
	TCT - Tứ
	LÝ - Hồng

	
	4
	TOÁN - Ngà
	NN - Diu
	TD - Thuân
	VĂN - Hạnh
	TIN - Minh
	NN - Dùng
	TOÁN - Hùng
	SINH - Phụng
	TCT - Tứ
	LÝ - Hồng
	NN - Phươnga

	
	5
	NN - Diu
	CN - Phương
	TOÁN - Ngà
	VĂN - Hạnh
	TOÁN - Thoa
	TOÁN - Hùng
	SINH - Cúc
	TCNN - Dùng
	LÝ - Hồng
	NN - Phươnga
	TCT - Tứ

	Thứ 3
	1
	SU - Huy
	MT - Phương
	TIN - Minh
	ĐỊA - Hương
	SINH - Phụng
	AN - Thực
	VĂN - Thương
	TOÁN - Hùng
	TOÁN - Tứ
	HÓA - Lan
	SINH - Cúc

	
	2
	AN - Thực
	SU - Huy
	TIN - Minh
	SINH - Phụng
	MT - Phương
	TOÁN - Hùng
	VĂN - Thương
	CD - Xuân
	SINH - Cúc
	TOÁN - Tứ
	HÓA - Lan

	
	3
	VĂN - Hương
	TIN - Minh
	CN - Phụng
	VĂN - Hạnh
	AN - Thực
	VĂN - Thương
	TOÁN - Hùng
	ĐỊA - Chi
	HÓA - Lan
	SINH - Cúc
	TOÁN - Nam

	
	4
	VĂN - Hương
	TIN - Minh
	SU - Huy
	MT - Phương
	VĂN - Hạnh
	VĂN - Thương
	ĐỊA - Chi
	CN - Hùng
	AN - Thực
	SU - Xuân
	TOÁN - Nam

	
	5
	 
	 
	 
	CN - Minh
	ĐỊA - Hương
	ĐỊA - Chi
	MT - Phương
	VĂN - Hạnh
	SU - Xuân
	AN - Thực
	VĂN - Thương

	Thứ 4
	1
	NN - Diu
	VĂN - Hương
	LÝ - Hồng
	SU - Huy
	SINH - Phụng
	VĂN - Thương
	CN - Hùng
	NN - Dùng
	VĂN - Nhung
	NN - Phươnga
	TD - Thuân

	
	2
	TD - Thuân
	VĂN - Hương
	TOÁN - Ngà
	SINH - Phụng
	LÝ - Hồng
	NN - Dùng
	SU - Xuân
	TOÁN - Hùng
	VĂN - Nhung
	TOÁN - Tứ
	NN - Phươnga

	
	3
	LÝ - Ngà
	NN - Diu
	VĂN - Hương
	LÝ - Hồng
	TD - Thuyết
	VĂN - Thương
	HÓA - Lan
	SU - Xuân
	NN - Phươnga
	VĂN - Nhung
	CD - Huy

	
	4
	TOÁN - Ngà
	TD - Thuân
	VĂN - Hương
	TD - Thuyết
	NN - Dùng
	TOÁN - Hùng
	TCNN - Diu
	HÓA - Lan
	TOÁN - Tứ
	CD - Huy
	VĂN - Thương

	
	5
	VĂN - Hương
	LÝ - Ngà
	NN - Diu
	NN - Dùng
	CN - Thuyết
	HÓA - Lan
	CD - Xuân
	CN - Hùng
	CD - Huy
	TOÁN - Tứ
	VĂN - Thương

	Thứ 5
	1
	TIN - Minh
	NN - Diu
	AN - Thực
	SU - Huy
	CD - Hương
	CN - Thoa
	LÝ - Hồng
	VĂN - Hạnh
	ĐỊA - Chi
	TD - Thuân
	SU - Xuân

	
	2
	TIN - Minh
	VĂN - Hương
	NN - Diu
	AN - Thực
	SU - Xuân
	LÝ - Hồng
	HÓA - Lan
	VĂN - Hạnh
	TD - Thuân
	TOÁN - Tứ
	ĐỊA - Chi

	
	3
	NN - Diu
	CD - Hạnh
	VĂN - Hương
	CN - Minh
	TOÁN - Thoa
	CD - Xuân
	AN - Thực
	LÝ - Hồng
	TOÁN - Tứ
	CN - Thuân
	TOÁN - Nam

	
	4
	CD - Hạnh
	AN - Thực
	TD - Thuân
	TOÁN - Thoa
	ĐỊA - Hương
	SU - Xuân
	NN - Diu
	HÓA - Lan
	TOÁN - Tứ
	ĐỊA - Chi
	TOÁN - Nam

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	HÓA - Lan
	ĐỊA - Chi
	AN - Thực
	 
	 
	 

	Thứ 6
	1
	SINH - Phụng
	VĂN - Hương
	TOÁN - Ngà
	VĂN - Hạnh
	NN - Dùng
	SINH - Cúc
	CN - Hùng
	TD - Thuyết
	SU - Xuân
	VĂN - Nhung
	VĂN - Thương

	
	2
	TOÁN - Ngà
	SINH - Phụng
	MT - Phương
	CD - Hương
	TD - Thuyết
	TOÁN - Hùng
	SINH - Cúc
	NN - Dùng
	HÓA - Lan
	VĂN - Nhung
	VĂN - Thương

	
	3
	CN - Phương
	TOÁN - Ngà
	VĂN - Hương
	NN - Dùng
	VĂN - Hạnh
	TD - Thuyết
	TCT - Hùng
	SINH - Phụng
	LÝ - Hồng
	SU - Xuân
	HÓA - Lan

	
	4
	VĂN - Hương
	TOÁN - Ngà
	SINH - Phụng
	TD - Thuyết
	VĂN - Hạnh
	MT - Phương
	VĂN - Thương
	TCT - Hùng
	VĂN - Nhung
	LÝ - Hồng
	SU - Xuân

	
	5
	 
	 
	 
	ĐỊA - Hương
	SU - Xuân
	TCT - Hùng
	VĂN - Thương
	VĂN - Hạnh
	VĂN - Nhung
	HÓA - Lan
	LÝ - Hồng

	Thứ 7
	1
	TD - Thuân
	ĐỊA - Hạnh
	TOÁN - Ngà
	NN - Dùng
	TOÁN - Thoa
	ĐỊA - Chi
	TOÁN - Hùng
	TD - Thuyết
	SINH - Cúc
	TCNN - Phươnga
	AN - Thực

	
	2
	TOÁN - Ngà
	SINH - Phụng
	ĐỊA - Hạnh
	TOÁN - Thoa
	CN - Thuyết
	NN - Dùng
	TOÁN - Hùng
	ĐỊA - Chi
	TCNN - Phươnga
	SINH - Cúc
	TD - Thuân

	
	3
	ĐỊA - Hạnh
	CN - Phương
	SINH - Phụng
	TIN - Minh
	TOÁN - Thoa
	TCNN - Dùng
	TD - Thuyết
	TOÁN - Hùng
	VĂN - Nhung
	TD - Thuân
	TCNN - Phươnga

	
	4
	SINH - Phụng
	TOÁN - Ngà
	CD - Hạnh
	TIN - Minh
	NN - Dùng
	CN - Thoa
	NN - Diu
	MT - Phương
	TD - Thuân
	VĂN - Nhung
	SINH - Cúc

	
	5
	SH - Phương
	SH - Ngà
	SH - Phụng
	SH - Minh
	SH - Thoa
	SH - Thuyết
	SH - Diu
	SH - Dùng
	SH - Phươnga
	SH - Nhung
	SH - Cúc


